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Phụ lục 1

ĐẺ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 6b /NQ - BCH về công tác vận động
nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị
03/CT-TLĐ về phong trào thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ

CNVCLĐ ( 2010 -2025)

(Kèm theo Hướng dẫn số:02/HD-CĐGD ngày/2/03/2026 của CĐGD Việt Nam)

I. ĐẶC ĐIỄM, TÌNH HÌNH

- Số nữ CBNGNLĐ/Tổng số CBNGNLĐ;

- Tình hình đời sống, việc làm, thu nhập bình quân; trình độ văn hoá, học tập nâng
cao nghiệp vụ chuyên môn, tay nghề của nữ CBNGNLĐ;

-Thuận lợi, khó khăn liên quan tới việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-
BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ và Kết luận 1500/KL-BCH.

II. KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động
nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.

Tập trung những nội dung cụ thể sau:

- Công tác quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,

Chiến lược quốc gia về bình đằng giới, dân số, gia đình, trẻ em.

- Việc phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về chính
sách cho lao động nữ và trẻ em là con CBNGNLĐ.

- Hoạt động đối thoại, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể về các chính

sách lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật.

- Tham gia với lãnh đạo chuyên môn của cơ quan, đơn vị tạo điều kiện bồi dưỡng,
đào tạo cán bộ nữ nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia BCH Công đoàn các cấp, tỷ lệ cán bộ chủ

chốt công đoàn là nữ, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; công tác tập huẩn, đào tạo...

- Các hoạt động hỗ trợ CBNGNLĐ xây dựng gia đình no ấm tiến bộ hạnh phúc;

phòng chống bạo lực gia đình; hỗ trợ CNLĐ chăm sóc, nuôi dạy con.

- Phát triển các hoạt động xã hội, hỗ trợ nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ con CBNGNLĐ vượt khó học giỏi và các hoạt động
nhân đạo, từ thiện khác.

- Đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể Nghị quyết 6b/NQ -BCH đề ra

và một số chỉ tiêu đã được điều chỉnh tại Kết luận 1500b/KL - BCH.

2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc
nước - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 –2025.

- Kết quả đạt được của các tập thể nữ, cá nhân nữ CBNGNLĐ trên các lĩnh vực

công tác, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học... và xây dựng gia đình no ấm, tiến
bộ, hạnh phúc.
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- Kết quả sơ kết, tổng kết, phong trào và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá
nhân giai đoạn 2010 - 2025.

Thuận lợi, khó khăn, kết quả tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm
việc nhà”.

2. Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"
giai đoạn 2021 -2025: Việc sơ kết phong trào và kết quả thực hiện chỉ tiêu, đảm bảo 90%
trở lên nữ CBNGNLĐ đăng ký tham gia, thực hiện phong trào thi đua và đạt danh hiệu

thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; số nữ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước -

Đảm việc nhà” từng năm và cả giai đoạn 2021 -2025; số nữ được giới thiệu kết nạp vào
Đảng (có số liệu cụ thể).

3. Kết quả củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công
quần chúng công đoàn cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công
phù hợp với yêu cầu thực tiễn của phong trào và nhiệm vụ của công đoàn trong tình hình
mới.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Đánh giá chung về những kết quả đạt được.

Hạn chế tồn tại, nguyên nhân.

Bài học kinh nghiệm.

IV. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Dự báo tình hình

Dự báo tình hình của địa phương, ngành thời gian tới tác động đến hoạt động công
đoàn và việc triển khai Nghị quyết về công tác vận động nữ CBNGNLĐ.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1 Mục tiêu

2.2 Nhiệm vụ, giải pháp

3. Kiến nghị, đề xuất

Với Tổng Liên đoàn, CĐGD Việt Nam

+ Đề xuất ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 6b/NQ-BCH, đề xuất
Nghị quyết mới cần tập trung vào nội dung nào?

+ Đề xuất đổi mới Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (công tác

chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện).

+ Đề xuất các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong thời gian tới phù hợp với tình hình

thực tiễn phong trào nữ CNVCLĐ.

- Đề xuất kiến nghị khác với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các

cấp chính quyền về công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho
lao động nữ

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu

BAN CHÁP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Ký tên, đóng dấu
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Mẫu số 1

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: /TTr-.......

TỜ TRÌNH

ngày tháng năm

Về việc khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Căn cứ Quy chế Khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành kèm

theo Quyết định số ... của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

Ban Thường vụ/Ban Chấp hành Công đoàn ....đã đánh giá thành tích xuất

sắc đạt được trong hoạt động Công đoàn và thực hiện các phong trào thi đua “Giỏi việc nước

– Đảm việc nhà” của

Ban Thường vụ/Ban Chấp hành Công đoàn .đề nghị Ban Thường vụ

Công đoàn Giáo dục Việt Nam xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sau:

1.Tặng Cờ thi đua chuyên đề về phong trào .... cho...  tập thể

..... Công đoàn cơ sở;

..... Công đoàn cấp trên cơ sở.

2. Tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”..... tập thể và
..... cá nhân.

(có danh sách kèm theo)

Ban Thường vụ/Ban Chấp hành Công đoàn ..đảm bảo thành tích của

các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế, đủ các điều kiện và tiêu chuẩn

theo quy định.

Kính trình Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam xem xét quyết định.

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm:

- Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Công đoàn.

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng... bản.
- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng Cờ .... bản.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị Bằng khen.....bån
- Các văn bản khác:

Các quyết định công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ, công nhận sáng kiến ...

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, CĐ ......

TM. BAN THƯỜNG VỤ/BAN CHÁP HÀNH

(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 2

DANH SÁCH

Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm....

(Kèm theo Tờ trình số ..../TTr-..  ngày...  háng...  năm...của BTV/BCH Công đoàn.......

I. CỜ THI ĐUA:

1.........

2.

II. BẰNG KHEN:

A. Tập thể:

1

2.

B. Cá nhân:

1

2...........

Lưu ý: Ghi rõ ràng, không viết tắt, đối với cá nhân đề nghị ghi đầy đủ chức vи
Công đoàn và chức vụ chuyên môn cao nhất.



CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN....
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Mẫu số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày tháng năm

Tên đơn vị:

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THE

Đề nghị khen.

Thuộc: (Công đoàn cấp trên quản lý)........

Tổng số đoàn viên: .... /Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tổng số nữ CBNGNLĐ/tổng số CBNGNLĐ

I. NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NỎI BẬT TRONG 5 NĂM (2021-2025)

1. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

liên quan đến lao động nữ và trẻ em: Luật Bình đằng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia

đình, Bộ luật Lao động 2019, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-
2030...

- Không có nữ CNVCLĐ vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

trong nữ CBNGNLĐ

- Xây dựng Kế hoạch và phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Đổi mới, sáng tạo trong triển khai,

thực hiện các phong trào thi đua thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia.

- Tổ chức sinh hoạt nữ công định kỳ, tổ chức có hiệu quả các hoạt động về giới, bình đẳng

giới, dân số - SKSS, gia đình, trẻ em, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ

nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10...

- Chăm lo đời sống và tạo điều kiện cho nữ CBNGNLĐ tích cực học tập nâng cao trình

độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, hiểu biết pháp luật; hỗ trợ nơi ở

hoặc kinh phí gửi trẻ, nhà trẻ, phòng vắt trữ sữa, khám sức khỏe định kỳ cho người lao

động và khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ...

- Tổ chức có hiệu quả công tác vận động xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc,

văn minh” gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi.

- Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện
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- Hàng năm gặp mặt, biểu dương nữ đoàn viên CBNGNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước,

Đảm việc nhà”, gia đình CBNGNLĐ tiêu biểu hoặc tuyên dương, khen thưởng con
CBNGNLĐ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

- Những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đem lại quyền lợi thiết thực cho nữ đoàn

viên, người lao động.

II. NHỮNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT

ĐƯỢC 05 NĂM GẦN NHÁT

1. Danh hiệu thi đua

TT Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày tháng ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng

TT Năm học Hình thức khen thưởng Số, ngày tháng ban hành quyết định

XÁC NHÂN CỦA CÔNG ĐOÀN

CÁP TRÌNH KHEN THƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

TM. BAN THƯỜNG VỤ/BAN CHÁP HÀNH

CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

(ký tên, đóng dầu)
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Mẫu số 4

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày tháng năm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị khen.

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ, tên: Sinh ngày... tháng ... năm .... Giới tính (Nam/Nữ)

Quê quán:...

Nơi thường trú: ...

Chức vụ, đơn vị công tác:...

Năm tham gia công tác:...

Làm công tác công đoàn từ năm ... đã giữ chức vụ...

II. NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỀU XUÁT SẮC:

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

2. Thành tích đạt được của cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua chuyên

đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"

+ Kết quả thực hiện nội dung “Giỏi việc nước” sau:

- Gương mẫu, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật

của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; tích cực tham gia phong trào

thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; tham gia xây dựng nơi làm việc văn minh, phát

triển; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp và những người xung quanh.

Có khả năng áp dụng kiến thức mới, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng

dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao

năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác. Sáng kiến về chuyên

môn hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” áp dụng hiệu quả trong phạm vi

cơ sở trở lên/giá trị làm lợi.(nếu có)

Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức; tích cực tham gia, vận động mọi

người tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

+ Kết quả thực hiện các nội dung “ Đảm việc nhà" sau:

- Tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình khoa học; tạo môi trường gia đình bình đằng,

hòa thuận, các thành viên trong gia đình tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, gắn bó,

quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống, con cái chăm ngoan, học giỏi; xây dựng gia

đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
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- Có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

và phụ nữ Việt Nam.

- Tích cực rèn luyện để có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần; có lối sống lành

mạnh; tham gia và vận động những người xung quanh tham gia hoạt động thể dục thể

thao, văn hóa - văn nghệ; có kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và

gia đình.

3. Thành tích đạt được của tập thể nơi cá nhân công tác (nếu cá nhân đề nghị

khen thưởng là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị)

- Tổ chức sinh hoạt nữ công định kỳ, tổ chức có hiệu quả các hoạt động về giới, bình

đẳng giới, dân số - SKSS, gia đình, trẻ em, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc

tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10...

- Chăm lo đời sống và tạo điều kiện cho nữ CBNGNLĐ tích cực học tập nâng cao

trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, hiểu biết pháp luật...

- Duy trì tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; hàng năm có nữ đoàn

viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng “Gia đình văn hóa”,

tuyên dương, khen thưởng con CBNGNLĐ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

III. NHỮNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN

THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM GẦN NHẤT

1. Danh hiệu thi đua

TT Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày tháng ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng

TT Năm học Hình thức khen thưởng Số, ngày tháng ban hành quyết định

Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức

khen thưởng của đơn vị đã được khen.

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật.

XÁC NHẬN
CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ, tên)



TT

1.

2.

3.

14

Mẫu số 05

Họ và tên,

chức vụ, đơn vị
công tác

Tóm tắt tắt thành tích cá nhân/tập thể

(Đề nghị khen thưởng phong trào
thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(Đính kèm Tờ trình số. ...)

Tóm tắt thành tích trên các mảng (tóm tắt

ngắn gọn theo tiêu chí)

Thành tích khen

thưởng nổi bật
(Danh hiệu thi đua

và khen thưởng)


